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Câu 1: Quốc hội là cơ quan có quyền thông qua sửa đổi bổ sung Hiến Pháp, thông qua, sửa đổi, bổ sung các luật là thể hiện chức năng nào dưới đây của Quốc hội?
A. Lập hiến, lập pháp.		B. Giám sát tối cao.
C. Quyết định vấn đề quan trọng.		D. Quản lý mọi mặt đời sống.
Câu 2: Việc giải quyết tốt vấn đề biên giới quốc gia và tích cực ửng hộ, tham gia phòng trào hòa bình ở khu vực và trên thế giới góp phần thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của Hiến pháp 2013 về chế độ chính trị?
A. Chính sách kinh tế.				B. Chính sách khoa học – công nghệ.
C. Chính sách đối ngoại.				D. Chính sách văn hóa.
Câu 3: Hành vi nào dưới đây không thực hiện nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp?
A. Thực hiện an toàn giao thông.	  B. Đăng bài chống phá nhà nước trên mạng xã hội.
C. Thực hiện nghĩa vụ quân sự.	  D. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
Câu 4: Hiến pháp 2013 khẳng định bản chất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước 
A. quân chủ chuyên chế.			B. xã hội bình đẳng.
C. pháp quyền xã hội chủ nghĩa.		D. xã hội dân chủ.
Câu 5: Theo nội dung của Hiến pháp 2013, quyền nào dưới đây phản ánh quyền của công dân trên lĩnh vực chính trị?
A. Quyền khiếu nại, tố cáo.			B. Quyền kết hôn và li hôn.
C. Quyền tự do kinh doanh.			D. Quyền học tập.
Câu 6: Hiến pháp 2013 khẳng định, về mặt kinh tế, nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường đinh hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều 
A. thành phần kinh tế.				B. loại hình khai thác. 	
C. Chế độ quản lí.  				D. thành phần lao động.
Câu 7: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc văn bản
A. trên luật.					B. dưới luật.
C. ngành luật.					D. bộ luật.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện vai trò quản lí xã hội bằng pháp luật của nhà nước?
A. Đăng nhập cổng thông tin quốc gia.	B. Tự do đăng ký kết hôn theo quy định.
C. Chấn chỉnh việc kinh doanh trái phép.	D. Ca ngợi phong trào phòng chống dịch.
Câu 9: Nội dung nào dưới đây là một trong những yếu tố cấu thành cấu trúc bên trong của hệ thống pháp luật Việt Nam?
A. Ngành luật.	B. Pháp lệnh.	C. Nghị định.	D. Quyết định.
Câu 10: Một trong những nội dung thể hiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị Việt Nam là
A. quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
B. đảm bảo quyền lực của Đảng trong thực tiễn.
C. quyền lực cao nhất thuộc về Chủ tịch nước.
D. quyền lực cao nhất thuộc về Thủ tướng.
Câu 11: Hệ thống chính trị Việt Nam chỉ tồn tại một đảng chính trị duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện đặc điểm cơ bản nào của hệ thống chính trị Việt Nam?
A. Tính nhất nguyên chính trị.	B. Tính độc tôn về chính trị.
C. Tính đa nguyên chính trị.	D. Tính thống nhất về chính trị.
Câu 12: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định một trong những mục tiêu của phát triển giáo dục là nhằm
A. bồi dưỡng nhân tài.	B. đào tạo giống nòi.
C. nâng cao cạnh tranh.	D. tăng cường hội nhập.
Câu 13: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục trong đó bậc giáo dục tiểu học là
A. bắt buộc.	B. tự nguyện.	C. tự do.	D. cưỡng chế.
Câu 14: Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm phát triển giáo dục đào tạo, Hiến pháp 2013 khẳng định bậc học nào dưới đây là bậc học mang tính bắt buộc ?
A. Tiểu học.	B. Mầm non.	C. Đại học.	D. Trung học.
Câu 15: Trên lĩnh vực giáo dục, nhằm phát triển giáo dục đào tạo, Hiến pháp 2013 khẳng định bậc học nào dưới đây Nhà nước không thu học phí?
A. Tiểu học.	B. Mầm non.	C. Đại học.	D. Trung học.
Câu 16: Theo quy định của Hiến pháp 2013, cơ quan có quyền quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước là
A. Quốc hội.	B. Ủy ban nhân dân.	C. Đoàn Thanh niên.	D. Mặt trận tổ quốc.
Câu 17: Các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị Việt Nam đều có địa vị pháp lí vững chắc và hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật là nội dung đề cập đến nguyên tắc nào dưới đây?
A. Nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.
B. Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
C. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.
D. Nguyên tắc tập trung dân chủ.
Câu 18: Trong hệ thống chính trị Việt Nam, mối quan hệ giữa các thành tố cấu thành được xác lập theo cơ chế nào dưới đây?
A. Dân biết, dân hỏi, dân làm, dân kiểm tra.
B. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
C. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.
D. Đảng tổ chức, Nhà nước thực hiện, nhân dân giám sát.
Câu 19: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc điểm nào dưới đây của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về hình thức.	B. Tính kỉ luật nghiêm minh.
C. Tính quy phạm phổ biến.	D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 20: Cấu trúc hệ thống pháp luật bao gồm các ngành luật, chế định pháp luật và 
A. Nghị quyết liên tịch	B. quyết định xử phạt.
C. thông tư liên tịch.	D. Quy phạm pháp luật.
Câu 21: Hình thức thực hiện nào của pháp luật quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm?
A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
C. Tuân thủ pháp luật.	D. Sử dụng pháp luật.
Câu 22: Hiến pháp là đạo luật cơ bản của Nhà nước, vì trên cơ sở quy định trong Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, nghị định và các văn bản dưới luật khác sẽ
A. cụ thể hóa Hiến pháp.	B. chỉnh sửa lại Hiến pháp.
C. độc lập với Hiến pháp.	D. xa dời nội dung Hiến pháp
Câu 23: Hiến pháp 2013 khẳng định nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước thống nhất và
A. toàn vẹn lãnh thổ.	B. chia cắt nhiều vùng.
C. có nhiều khu tự trị.	D. có quyền xâm lược.
Câu 24: Phát biểu nào dưới đây là đúng về chủ quyền lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
A. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
B. Thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
C. Độc lập và thống nhất lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng trời và vùng biển.
D. Độc lập và nhiều vùng lãnh thổ bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, vùng trời.
Câu 25: Công dân được tham gia bầu cử và ứng cử vào Quốc hội là thực hiện tốt quyền con người trên lĩnh vực nào dưới đây?
A. Chính trị.	B. Kinh tế.	C. Văn hóa.	D. Xã hội.
Câu 26: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền con người, quyền của công dân trên lĩnh vực dân sự theo Hiến pháp 2013?
A. Mọi công dân đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
B. Mọi công dân đều có quyền được ứng cử đại biểu Quốc hội.
C. Mọi công dân đều được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
D. Mọi công dân đều được bảo đảm về đời sống riêng tư.
Câu 27: Trên lĩnh vực giáo dục, Hiến pháp 2013 khẳng định phát triển giáo dục là
A. quốc sách hàng đầu.	B. nhiệm vụ quan trọng.
C. chính sách ưu tiên.	D. nhiệm vụ thứ yếu.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về kinh tế?
A. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
B. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy nội lực.
C. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế hoàn toàn phụ thuộc vào nước ngoài.
D. Việt Nam có nhiều thành phần kinh tế, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Câu 29: Phát biểu nào dưới đây là sai về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trên lĩnh vực chính trị theo Hiến pháp 2013?
A. Mọi công dân đều có quyền bầu cử, ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
B. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Mọi công dân đều có quyền bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
D. Mọi công dân đều có quyền biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân.
Câu 30: Phát biểu nào sau đây là sai về nội dung cơ bản của Hiến pháp 2013 về văn hóa?
A. Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
B. Văn hóa Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.
C. Mọi công dân đều bình đẳng trong tiếp cận và hưởng thụ văn hóa.
[bookmark: _GoBack]D. Nền văn hóa Việt Nam từng bước xóa bỏ giá trị truyền thống dân tộc.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Đọc đoạn thông tin sau:  
Đối với nước ta, pháp luật trừng phạt nghiêm khắc các hành vi tước đoạt mạng sống của con người một cách tùy tiện; nghiêm cấm tra tấn nhục hình; chỉ áp dụng án tử hình với các loại tội đặc biệt nghiêm trọng nhất. Bộ luật Hình sự năm 2015 tiếp tục bỏ án tử hình ở 8 tội danh; không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội... Việc bảo đảm quyền sống còn được quan tâm về khía cạnh kinh tế, xã hội thông qua việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh. Vì vậy, tỷ lệ đói nghèo và tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh giảm rõ rệt. Việt Nam đã xây dựng khuôn khổ pháp lý vững chắc về bảo đảm quyền này trong Hiến pháp năm 2013.
a. Bộ luật hình sự không áp dụng hình phạt tử hình một số tội nêu trên là không tôn trọng quyền con người, không phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền con người.
b. Đảm bảo quyền được sống còn là quy định của Hiến pháp về quyền con người trong lĩnh vực dân sự.
c. Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo là quyền cơ bản của con người trên lĩnh vực chính trị.
d. Việc tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ sơ sinh; thực hiện các biện pháp cứu trợ khẩn cấp đối với những vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai, dịch bệnh là góp phần thực hiện tốt quyền con người.
Câu 2: Đọc đoạn thông tin sau:
Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện có dấu hiệu vi phạm hoạt động chế biến thực phẩm tại nhà máy X do bà Q làm chủ, ông D cán bộ cơ quan có thẩm quyền đã thành lập đoàn thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quy trình chế biến và tiêu thụ tại nhà máy của bà Q. Trong quá trình thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện bà T chủ nhà máy X có hành vi sử dụng một số thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, thực phẩm đã hết hạn sử dụng để chế biến thực phẩm cho khách dẫn đến một khách hàng là anh T bị ngộ độc phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Ngay sau đó, ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh của bà Q.
a. Việc ông D tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép khinh doanh của bà Q thể hiện pháp luật là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. 
b. Việc ông D tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép khinh doanh của bà Q thể hiện pháp luật có đặc điểm là tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
c. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện tính quy phạm phổ biến và tính quyền lực bắt buộc chung của pháp luật. 
d. Việc ông D đã tiến hành lập biên bản xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh của bà Q là hình thức áp dụng pháp luật.
Câu 3: Đọc đoạn thông tin sau: 
Đêm 31-12-2023, rạng sáng 1-1-2024, Đội cảnh sát giao thông số 6 Công an Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm kiểm soát nồng độ cồn đối với tài xế. Kết quả, hàng chục tài xế có nồng độ cồn bị xử lý. Trong đó, một số tài xế có nồng độ cồn ở mức cao, vượt mức xử lý kịch khung theo quy định tại nghị định 100. Đáng chú ý, khi gần kết thúc ca kiểm soát, tài xế N.N.D. liên tục lớn tiếng ở chốt kiểm soát và nhất quyết không thổi kiểm tra nồng độ cồn. Sau khi được cảnh sát khuyên bảo và giải thích các quy định, nam tài xế đã nhận sai và chấp nhận ký biên bản với mức nồng độ cồn 0,645mg/l khí thở. Với vi phạm này, anh N.N.D. bị xử phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng và tạm giữ ô tô 7 ngày.
a) Hành vi uống rượu bia khi đã lái xe là hành vi không thi hành pháp luật của mỗi công dân. 
b) Xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm nồng độ cồn thể hiện vai trò quản lý xã hội của pháp luật. 
c) Việc triển khai thực hiện nghiêm minh, chặt chẽ các quy định của Nghị định 100 thể hiện chức năng lập pháp của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. 
d) Kết quả thực hiện nghị định 100 góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự góp phần thực hiện tốt các quyền con người được ghi nhận trong Hiến pháp 2013. 
Câu 4: 
Điều 8 Hiến pháp năm 2013 có ghi nhận: "1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lí xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyến."
A. Quản lý xã hội bằng pháp luật là thể hiện nguyên tắc pháp chế.
B. Tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức duy nhất của hệ thống chính trị.
C. Đấu tranh chống tham nhũng sẽ làm hệ thống chính trị vững mạnh.
D. Công chức, viên chức không phải là thành phần trong hệ thống chính trị.

